
Stt
Số trâu 

(con)

Tuổi 

(năm)

Vòng 

ngực 

(cm)

Trọng 

lượng đo 

thực tế 

(kg)

 5% 

trọng 

lượng đo 

thực tế 

(kg)

Trọng 

lượng 

còn lại 

sau khi ± 

5% (kg)

Đơn giá 

(1000đ)

Thành

 tiền (1000đ)

Hộ đang 

nuôi trâu
Địa chỉ Ghi chú

1 3 4 5 6 7=6*5% 8=6±7 9 10=9*8

I

1
Xã Lộc Thành - Lộc Ninh

1 10 158 306 15 321 80         25.704   
 Điểu 

Trưng
Phố Lố xã TL Trâu mập

2
Xã Lộc Thành - Lộc Ninh

1 10 160,2 320 16 336 80         26.880    Điểu Đan Phố Lố xã TL Trâu mập

3
Xã Lộc Phú - Lộc Ninh

1 10 161 325 16 341 80         27.300   Phố Lố xã TL Trâu mập

4
Xã Lộc Phú - Lộc Ninh

1 10 163 338 17 355 80         28.392   Phố Lố xã TL Trâu mập

5
Xã Lộc Phú - Lộc Ninh

1 9 165 351 18 369 80         29.484    Điểu Năng Phố Lố xã TL Trâu mập

6
Xã Lộc Phú - Lộc Ninh

1 9 167 364 18 382 80         30.576    Điểu Non Phố Lố xã TL Trâu mập

7
Xã Lộc Phú - Lộc Ninh

1 8 164,8 348 17 365 80         29.232   Thị Chốt Phố Lố xã TL Trâu mập

8
Xã Thuận - Lộc Ninh

1 10 159 312 16 296 80         23.712   Điểu Đrăm Sóc Giếng xã TL Trâu gầy

9
Xã Thuận - Lộc Ninh

1 9 170 385 19 366 80         29.260   Điểu Chơi Sóc Giếng xã TL Trâu gầy

10
Xã Thuận - Lộc Ninh

1 9 159,5 314 16 330 80         26.376   Điểu Cây Sóc Giếng xã TL Trâu mập

10      3.363      3.461       276.916   

II

11 1 9 166 357 18 375 80         29.988   Sóc Giếng xã TL Trâu mập

12 1 8 160 318 16 334 80         26.712   Sóc Giếng xã TL Trâu mập

Tổng cộng

HUYỆN BÙ ĐĂNG

Xã Thống Nhất - Bù Đăng

Điểu 

Ngang 

Xã Thống Nhất - Bù Đăng

DANH SÁCH ĐÀN TRÂU ĐIỀU CHUYỂN CHO CÁC HUYỆN: LỘC NINH, BÙ GIA MẬP VÀ BÙ ĐĂNG

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /      /2022 của UBND tỉnh) 

Đơn vị nhận trâu

2

HUYỆN LỘC NINH

 Điểu 

Tiếng



13 1 8 157 300 15 315 80         25.200   Sóc Giếng xã TL Trâu mập

14 1 9 158 306 15 291 80         23.256   Sóc Giếng xã TL Trâu gầy

15 1 10 162 331 17 314 80         25.156   Điểu Krâm Sóc Giếng xã TL Trâu gầy

16 1 10 156 290 15 276 80         22.040   Điểu Lợi Sóc Giếng xã TL Trâu gầy

17 1 10 162 331 17 314 80         25.156   Trâu gầy

18 1 8 168 371 19 390 80         31.164   Trâu mập

19 1 9 165,7 355 18 373 80         29.820   Thị Gái Ấp 1 xã AK Trâu mập

20 1 10 160,7 322 16 306 80         24.472   Điểu Nghĩa Ấp 5 xã AK Trâu gầy

10 3.281 3.287 262.964

III

21 1 9 160 318 16 334 80         26.712   
Thị Lý 

(Sinh)
Ấp 1 xã AK Trâu mập

22 1 10 166 357 18 375 80         29.988   Trâu mập

23 1 8 162 331 17 314 80         25.156   Trâu gầy

24 1 9 166,8 362 18 380 80         30.408   Điểu Kim Ấp 2 xã AK Trâu mập

25 1 9 165 351 18 333 80         26.676   Trâu gầy

26 1 10 167,5 368 18 386 80         30.912   Trâu mập

27 1 9 161 325 16 309 80         24.700   Thị Lựu Ấp 3 xã AK Trâu gầy

28 1 10 167 364 18 346 80         27.664   Điểu Khăm Ấp 4 xã AK Trâu gầy

29 1 8 170 385 19 404 80         32.340   Trâu mập

30 1 9 166,5 360 18 378 80         30.240   Trâu mập

Xã Đăk Ơ- huyện BGM

Xã Đăk Ơ- huyện BGM Điểu Quốc 

Trung
Ấp 4 xã AK

Xã Đăk Ơ- huyện BGM

Xã Phú văn - huyện BGM

Xã Phú văn - huyện BGM
Thị Chép Ấp 3 xã AK

Xã Phú văn - huyện BGM

Xã Phú văn - huyện BGM

Xã Đắc Nhau -Bù Đăng

Xã Đắc Nhau -Bù Đăng

Tổng cộng

HUYỆN BÙ GIA MẬP

Xã Đức Hạnh - H-BGM

Xã Phú văn - huyện BGM
Thị Srâu Ấp 5 xã AK

Xã Phú văn - huyện BGM

Xã Thống Nhất - Bù Đăng

Xã Đắc Nhau- Bù Đăng

Xã Đắc Nhau -Bù Đăng
Điểu Phích Ấp 1 xã AK

Xã Đắc Nhau -Bù Đăng

Xã Thống Nhất - Bù Đăng Điểu Chế

Xã Thống Nhất - Bù Đăng



31 1 9 159 311 16 295 80         23.636   Trâu gầy

32 1 9 161 325 16 309 80         24.700   Trâu gầy

12 4.157 4.164 333.132

32 10.801   10.912 873.012     

Tổng cộng

Tổng (I + II + III)

Xã Đăk Ơ- huyện BGM
Điểu Keo Ấp 1 xã AK

Xã BGM - huyện BGM
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